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Trên thực tế, hệ thống pháp luật ngân hàng hiện nay đã được
thiết lập kể từ ngày 12/12/1997 khi hai luật cơ bản là Luật
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“Luật NHNNVN”) và Luật các Tổ
chức Tín dụng (“Luật các TCTD”) được ban hành, mà đã lần lượt
được sửa đổi ngày 17/06/2003 và 01/10/2004. Ngày 16/6/2010,
Luật NHNNVN và Luật các TCTD được thay thế bởi Luật NHNNVN và
Luật các TCTD mới và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, trong đó
Luật các TCTD mới đã được sửa đổi vào năm 2017 và được thay
thế bằng Luật các TCTC số 32/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/07/2024 trừ một số quy định có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/08/2024.

Hệ thống Ngân hàng

Hệ thống ngân hàng của Việt Nam được tổ chức theo hai cấp. Ở
cấp thứ nhất, NHNNVN chịu trách nhiệm thực thi chính sách tiền
tệ, thực hiện chức năng thanh tra và quản lý nhà nước về tiền
tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của
Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ
chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Cấp
thứ hai bao gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác
xã, ngân hàng chính sách, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài
chính vi mô, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và
công ty bảo hiểm. Phần này chỉ tập trung vào các quy định liên
quan đến hoạt động của các ngân hàng thương mại, bao gồm các
ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần,
ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng thương mại 100% vốn
nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại
diện của ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, các ngân hàng nước ngoài muốn thâm nhập thị trường
Việt Nam có thể lựa chọn bốn hình thức là ngân hàng thương mại
100% vốn nước ngoài, ngân hàng thương mại liên doanh, chi
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nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện nước ngoài.
Ngân hàng thương mại liên doanh được thành lập bằng vốn góp
của một hoặc nhiều ngân hàng Việt Nam và một hoặc nhiều ngân
hàng nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh dưới hình thức
công ty TNHH hai thành viên trở lên; và ngân hàng thương mại
100% vốn nước ngoài được thành lập với 100% vốn điều lệ thuộc
sở hữu nước ngoài, trong đó phải có một ngân hàng nước ngoài
sở hữu trên 50% vốn điều lệ (ngân hàng mẹ) dưới hình thức công
ty TNHH một thành viên hoặc hai thành viên trở lên. Cơ cấu tổ
chức quản lý của ngân hàng thương mại liên doanh và ngân hàng
thương mại 100% vốn nước ngoài bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban
Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

Tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy phép
thành lập và hoạt động đối với ngân hàng thương mại liên doanh
và ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài, Giấy phép thành
lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với chi nhánh ngân hàng
nước ngoài, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài
đối với VPĐD của ngân hàng nước ngoài phải thực hiện theo quy
định của Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài các điều kiện chung áp dụng đối với các ngân hàng trong
nước, các ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng thương
mại 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VPĐD
của ngân hàng nước ngoài đều phải đáp ứng những điều kiện cụ
thể riêng áp dụng đối với từng loại hình để có thể đươc cấp
Giấy phép. Giấy phép đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp của ngân hàng, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
chi nhánh ngân hàng nước ngoài/ văn phòng đại diện nước ngoài.
Sau khi được cấp Giấy phép, ngân hàng thương mại 100% vốn nước
ngoài, ngân hàng thương mại liên doanh, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài, VPĐD của ngân hàng nước ngoài phải công bố thông
tin trên phương tiện truyền thông của Ngân hàng Nhà nước và
trên một tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên một báo
điện tử của Việt Nam ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến khai
trương hoạt động.

Tùy thuộc vào Giấy phép do NHNNVN cấp, các ngân hàng thương



mại liên doanh, ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài có
thể cung cấp nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng và dịch vụ khác
tại Việt Nam. Đối tác trong nước của một ngân hàng thương mại
liên doanh phải là một ngân hàng thương mại đang hoạt động.
Mức vốn pháp định bắt buộc tối thiểu đối với một ngân hàng
thương mại liên doanh và ngân hàng thương mại 100% vốn nước
ngoài là 3.000 tỷ Đồng Việt Nam, tương đương với khoảng 150
triệu USD (có hiệu lực năm 2010).

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền cung cấp các dịch vụ
ngân hàng được phép cung cấp tại Việt Nam như được quy định
trong Giấy phép của chi nhánh đó và pháp luật; trừ hoạt động
góp vốn, mua phần vốn góp/cổ phần và hoạt động mà ngân hàng
nước ngoài không được phép thực hiện tại nước nơi ngân hàng
nước ngoài đặt trụ sở chính. Mức vốn pháp định bắt buộc tối
thiểu đối với một chi nhánh là 15 triệu USD. Để thành lập chi
nhánh thứ hai trở lên tại Việt Nam, ngân hàng nước ngoài phải
bảo đảm chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt
Nam trong 03 năm liền kề trước năm đề nghị thành lập chi nhánh
mới không vi phạm quy định của pháp luật, các tỷ lệ bảo đảm an
toàn và có kết quả kinh doanh có lãi. Nếu có hai hoặc nhiều
chi nhánh hoạt động tại Việt Nam và thực hiện chế độ tài
chính, hạch toán, báo cáo hợp nhất thì ngân hàng nước ngoài
phải ủy quyền cho một Tổng giám đốc/ Giám đốc chi nhánh chịu
trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của các chi nhánh
ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Tổng giám đốc/ Giám đốc chi
nhánh ngân hàng nước ngoài không được đồng thời là Trưởng VPĐD
tại Việt Nam của ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người
điều hành tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác.

Cũng giống như VPĐD của các tổ chức kinh tế nước ngoài được mô
tả trong Phần 6 ở trên, tại mỗi tỉnh/ thành phố trực thuộc
Trung ương, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài
khác có hoạt động ngân hàng chỉ được phép thành lập một VPĐD.
VPĐD nước ngoài chỉ được thực hiện các hoạt động sau đây theo
nội dung ghi trong giấy phép do NHNNVN cấp: (i) làm chức năng
văn phòng liên lạc, (ii) nghiên cứu thị trường, (iii) xúc tiến



các dự án đầu tư của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước
ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam tại Việt Nam,
(iv) thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng, giao
dịch khác, thỏa thuận ký giữa tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ
chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng với TCTD, doanh
nghiệp Việt Nam, dự án do tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức
nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tài trợ tại Việt Nam,
và (v) các hoạt động khác phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Nói chung, các ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng
thương mại 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước
ngoài phải nộp các loại thuế giống như các doanh nghiệp khác.
Nội dung này được mô tả chi tiết tại Phần 16.

Ngoại hối và Chuyển tiền

Quản lý Nhà nước trong vấn đề này do một số cơ quan Nhà nước
cùng thực hiện. Trong đó, Chính phủ chịu trách nhiệm về chính
sách chung về quản lý ngoại hối, dựa vào kiến nghị của Bộ Kế
hoạch Đầu tư. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm lập kế hoạch thực
hiện chính sách chung đó, và NHNNVN chịu trách nhiệm quản lý
và giám sát hàng ngày các kế hoạch trên của Bộ Tài chính.

(i)         Tài khoản Ngân hàng

Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp có vốn nước ngoài và
nhà đầu tư nước ngoài có thể mở tài khoản ngân hàng tại các
ngân hàng được cấp phép và hoạt động tại Việt Nam hoặc tài
khoản ở nước ngoài.

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, các doanh nghiệp có vốn nước
ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài có thể mở các tài khoản hoạt
động sau:

tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ
của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng được cấp
phép tại Việt Nam để chuyển vốn đầu tư đáp ứng các chi
phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt
Nam theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên liên quan;



chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài do không được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc do không tiếp tục thực
hiện dự án đầu tư tại Việt Nam; thực hiện các giao dịch
mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư và nguồn thu hợp pháp ra
nước ngoài trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực
tiếp do giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp
hoặc do thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư làm thay đổi
pháp nhân ban đầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài. Tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ cũng
có thể là tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của nhà đầu
tư nước ngoài;
tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng Đồng Việt Nam/ngoại
tệ lựa chọn, hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng
Đồng Việt Nam, của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn
góp/cổ phần hoặc tham gia hợp đồng PPP hay hợp đồng BCC:
Về nguyên tắc, tất cả các khoản thu chi liên quan đến
hoạt động đầu tư, bao gồm các khoản góp vốn, phải được
thực hiện qua tài khoản này. Tài khoản vốn đầu tư trực
tiếp cũng có thể là tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.;
tài khoản tiền gửi; và
tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, bao gồm:
tài khoản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc
nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện các giao dịch chuyển
tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài (rút vốn, trả nợ
gốc, nợ lãi) theo thỏa thuận với bên cho vay nước ngoài.
Mỗi khoản vay nước ngoài chỉ được thực hiện qua 01 (một)
ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. Bên đi vay có thể
dùng 01 (một) tài khoản cho 01 (một) hoặc nhiều khoản
vay nước ngoài.
tài khoản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để
đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt
động cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của
pháp luật nước sở tại; phục vụ cho hoạt động của chi
nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài; thực hiện các



cam kết theo hợp đồng PPP với bên nước ngoài.

Trong thực tế, không phải doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài nào cũng có quyền mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài vì
phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và phải được NHNNVN cấp giấy
phép.

(ii)        Cân đối Nhu cầu Ngoại tệ

Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải tự cân đối ngoại tệ từ
nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu. Căn cứ định
hướng phát triển kinh tế – xã hội, chính sách quản lý ngoại
hối và khả năng cân đối ngoại tệ trong từng thời kỳ, Thủ tướng
Chính phủ quyết định việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ đối
với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác. Bảo đảm này sẽ được gia
hạn cho toàn bộ quãng thời gian thực hiện dự án.

Khi thực hiện các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động
đầu tư tại Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức tín dụng được cấp
phép có trách nhiệm bán ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài để
chuyển ra nước ngoài trên cơ sở tự cân đối nguồn ngoại tệ của
tổ chức mình và phù hợp với quy định của pháp luật.

(iii)        Giao dịch Tiền mặt

Trên nguyên tắc, tất cả các thanh toán và khoản thu tại Việt
Nam phải bằng Đồng Việt Nam, trừ một số trường hợp đặc biệt do
pháp luật hiện hành cho phép và phụ thuộc vào chấp thuận của
NHNNVN, bao gồm các ngân hàng thương mại và định chế tài
chính, các điểm thu đổi ngoại tệ, v.v. Các nhà đầu tư nước
ngoài là các bên trong hợp đồng BCC và công ty liên doanh được
phép rút tiền ngoại tệ từ các tài khoản ngân hàng để trả lương
và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên người nước ngoài của
mình làm việc tại Việt Nam, hoặc trả phí đi lại cho nhân viên
trong nước trong các chuyến công tác nước ngoài.



Để đảm bảo cân bằng khả năng thanh toán quốc tế, Chính phủ chủ
động tìm cách thu hút nguồn ngoại tệ vào Việt Nam, đồng thời
quản lý chặt chẽ luồng ngoại tệ ra khỏi Việt Nam. Có vẻ như
không có quy định hạn chế đối với việc chuyển ngoại tệ vào
Việt Nam, tuy nhiên, số ngoại tệ này phải được gửi lại một tài
khoản ngoại tệ ở Việt Nam và/ hoặc được chuyển đổi thành Đồng
Việt Nam. Hoạt động chuyển ngoại tệ ra nước ngoài chỉ được cho
phép trong một số trường hợp đặc biệt sau:

Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu;
Nhà đầu tư nước ngoài chuyển ngoại tệ ra nước ngoài: vốn
đầu tư hoặc vốn tái đầu tư, lợi nhuận kiếm được từ hoạt
động tại Việt Nam, tiền gốc và tiền lãi của các khoản
cho vay và tín dụng nước ngoài, và các lợi ích hợp pháp
khác;
Thanh toán chi phí công tác cho nhân viên khi đi nước
ngoài, thanh toán tiền lương cho cán bộ của các doanh
nghiệp có vốn nước ngoài và nhân viên Việt Nam làm việc
tại nước ngoài; và
Chuyển lương và thu nhập hợp pháp khác của người nước
ngoài ra nước ngoài.

Để hạn chế giao dịch bằng tiền mặt, pháp luật Việt Nam hiện
hành yêu cầu hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu VNĐ trở
lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với
hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ
20 triệu VNĐ trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa,
dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu VNĐ; hàng
hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu VNĐ
theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập
khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở
nước ngoài, thì chi phí mua hàng hóa, dịch vụ theo hóa đơn mới
được tính là chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

(iv)        Tỷ giá

Bất cứ việc chuyển đổi nào cũng phải dựa vào tỷ giá của ngân
hàng được công bố tại thời điểm chuyển đổi. Tỷ giá do NHNNVN



công bố tại thời điểm giao dịch sẽ là tỷ giá tham khảo.

Thị trường Vốn và Tài chính

Với nỗ lực của Chính phủ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(“UBCKNN“), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (“TTGDCK“) tại
Thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập năm 2000 (hiện nay là
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, hay HOSE), và Trung tâm
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã được thành lập vào năm
2004 (hiện nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hay HNX).
Ngoài ra, Sàn giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa
niêm yết (UpCom) được thành lập tại HNX. Để thủ tục niêm yết
đơn giản hơn đối với các doanh nghiệp và việc quản lý hiệu quả
hơn của cơ quan Nhà nước, Chính phủ đã thực hiện dự án chuyển
đổi hai sở giao dịch nêu trên thành hai công ty con do Sở Giao
dịch Chứng khoán Việt Nam, một công ty Nhà nước với cơ quan
đại diện chủ sở hữu là Bộ Tài chính, nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Về quy mô giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã
vượt qua Xinh-ga-po, đứng thứ 2 trong ASEAN sau Thái Lan. Đến
thời điểm 26/07/2024, tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao
dịch xấp xỉ 2,28 triệu tỷ đồng, tương đương 22% GDP năm 2023.
Tổng giá trị vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp trên 3
sàn HoSE, HNX và UPCoM lên đến 6,9 triệu tỷ đồng (270 tỷ USD),
tăng 16% từ đầu 2024 và tương đương 67% GDP năm 2023 và là thị
trường có mức vốn hóa được xếp ở vị trí 30-35 trong bảng xếp
hạng các thị trường có bước đột phá trên thế giới. Trong đó,
có đến 49 doanh nghiệp tỷ USD cùng hàng trăm cái tên có vốn
hóa trên 10.000 tỷ đồng. Thanh khoản năm 2024 ở mức gần 1 tỷ
USD/phiên giao dịch (chưa tính đến khối lượng giao dịch trên
thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp).
Năm 2024 tiếp tục là năm có số lượng tài khoản nhà đầu tư mở
mới tăng mạnh với 500.000 tài khoản so với năm 2023, đưa tổng
số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong
nước lên hơn 8 triệu tài khoản, tương đương gần 8% dân số,
vượt mức 5% dân số theo mục tiêu được Chính phủ đưa ra trong
Đề án Cơ cấu lại TTCK và Bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến
năm 2025. Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán



đến năm 2030, Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài
khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên TTCK vào năm
2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030; trong đó, Chính phủ
yêu cầu tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư
chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước
ngoài. Tính đến hết ngày 31/08/2024, có 9.659.225 tài khoản
giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước trong đó
8.641.944  thuộc sở hữu của nhà đầu tư cá nhân trong nước và
17.281 tài khoản thuộc sở hữu của nhà đầu tư tổ chức trong
nước, và 47.004 tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư
nước ngoài trong đó 42.446 thuộc sở hữu của nhà đầu tư cá nhân
nước ngoài và 4.558 tài khoản thuộc sở hữu của nhà đầu tư tổ
chức nước ngoài; 53 công ty quản lý quỹ, 110 quỹ đầu tư chứng
khoán (58 quỹ mở, 3 quỹ đóng, 33 quỹ thành viên, 15 quỹ ETF và
1 quỹ bất động sản) và 144 công ty chứng khoán (75 là thành
viên của HNX) đã được UBCKNN cấp phép thành lập đang hoạt động
sau 11 năm tái cấu trúc trên cả HOSE/ HSX và HNX bao gồm Sàn
giao dịch UpCom, và sau đó là cơ cấu lại thị trường chứng
khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm
2025. Các công ty này cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ
liên quan đến kinh doanh chứng khoán. Hầu hết các công ty này
đều có trụ sở hoặc chi nhánh/văn phòng liên lạc tại Hà Nội
hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Có ba loại hàng hóa luôn được chào
bán tại thị trường chứng khoán. Đó là: (i) các cổ phiếu niêm
yết của khoảng 396 doanh nghiệp trên HSX, 312 doanh nghiệp
trên HNX và 878 doanh nghiệp trên Sàn giao dịch Upcom, trong
đó có khoảng 50% doanh nghiệp có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà
nước; (ii) trái phiếu do Chính phủ (400), do các ngân hàng và
doanh nghiệp phát hành (73 niêm yết trên HNX); (iii) chứng chỉ
quỹ đóng (4 niêm yết trên HSX), chứng chỉ Quỹ Giao dịch Hoán
đổi – ETF (16 niêm yết trên HSX) và Chứng quyền có bảo đảm –
CW (95 niêm yết trên HSX); và (iv) chứng khoán phái sinh, là
các công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của một tài
sản cơ sở. Các giao dịch được phép trên thị trường Việt Nam
bao gồm: (i) hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn niêm yết
dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc
tài sản khác theo quy định của Chính phủ được sử dụng làm cơ



sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh; (ii) hợp đồng kỳ
hạn, hợp đồng quyền chọn giao dịch thỏa thuận dựa trên tài sản
cơ sở là chứng khoán, chỉ số chứng khoán trên Sở giao dịch
chứng khoán; và (iii) hợp đồng hoán đổi, chủ yếu là hoán đổi
ngoại tệ và hoán đổi lãi suất. Ở thời điểm hiện tại Việt Nam
là thị trường có triển vọng tốt nhất khu vực Đông Nam Á. FTSE
sẽ có kỳ đánh giá và đến tháng 9/2024, khả năng thị trường
chứng khoán Việt Nam được xem xét nâng hạng chính thức lần
này. Với MSCI, bộ phận phân tích kỳ vọng thị trường chứng
khoán Việt Nam có thể được xem xét đưa vào danh sách theo dõi
trong tương lai gần, vào tháng 6/2025. Nếu được nâng hạng, thị
trường Việt Nam có cơ hội đón dòng vốn rất lớn từ các quỹ đầu
tư lấy MSCI Emerging Market Index làm tham chiếu và đồng thời
tái định giá thị trường với mức P/E cao hơn. Theo ước tính,
vốn hóa của MSCI Vietnam Investable Market Index (MSCI Vietnam
IMI) đạt 32 tỷ USD vào ngày 31/5/2024 trong khi vốn hóa MSCI
Emerging IMI lên tới 7.239 tỷ USD.

Các cá nhân và tổ chức nước ngoài muốn mua chứng khoán niêm
yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam phải đăng ký mã số
giao dịch chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam (“TTLKCK“) trước đây và nay là Tổng công ty Lưu ký và Bù
trừ Chứng khoán Việt Nam (“TCTLK&BTCK“), mở tài khoản giao
dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán tại Việt Nam, mở
tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng Đồng Việt Nam tại một ngân
hàng được cấp phép tại Việt Nam, và mở tài khoản lưu ký chứng
khoán tại một ngân hàng thương mại hay công ty chứng khoán
được UBCNKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký và
đã đăng ký làm thành viên của TCTLK&BTCK. Trong khi đó các yêu
cầu đơn giản hơn được áp dụng đối với cá nhân và tổ chức Việt
Nam muốn mua chứng khoán niêm yết tại thị trường Việt Nam. Đối
với các cổ phiếu niêm yết, các nhà đầu tư nước ngoài có thể
nắm giữ tới 100% tổng số cổ phần đang lưu hành của một đơn vị
phát hành, trừ một số trường hợp đặc biệt như đầu tư vào các
ngành cụ thể (như ngân hàng) hoặc vào các công ty đại chúng
hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp
dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể



về sở hữu nước ngoài (lên tới 49%) hoặc do điều lệ của công ty
đại chúng, công ty niêm yết có quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu
nước ngoài và đã báo cáo với UBCKNN. Đối với trái phiếu niêm
yết, các cá nhân và tổ chức nước ngoài có thể nắm giữ tới 100%
tổng số trái phiếu đang lưu thông của một đơn vị phát hành,
trừ trường hợp điều lệ của đơn vị phát hành có quy định khác.
Đối với các cổ phiếu chưa niêm yết, các giới hạn quyền sở hữu
đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài là khác nhau áp dụng đối
với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau (về lý thuyết có thể nắm
giữ tới 100%), và phù hợp với cam kết gia nhập WTO của Việt
Nam, các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên, và
các quy định nội luật cụ thể phù hợp; trường hợp công ty hoạt
động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu
nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức
thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có
quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước
quốc tế có quy định khác.


